Phụ lục I:

KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020:
I. MÔI TRƯỜNG PHÁP LÝ:

Quyết định số 916/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 triển khai Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Công văn số 2891/UBND-VX ngày 08/6/2016 về việc triển khai thực Quyết định số 898/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn thông tin giai đoạn 2016-2020;
Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/4/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Quảng Ngãi;

II. VỀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT:
Trang bị máy tính cá nhân: Đạt 100% công chức, viên chức và người lao động được trang bị máy tính phục vụ trong công tác chuyên môn.

Hạ tầng mạng ( LAN): Đảm bảo khả năng an toàn, bảo mật thông tin, kết nối ổn định, độ sẵn sàng cao, vận hành tin cậy, góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành các cơ quan, đáp ứng được nhu cầu trao đổi dữ liệu trong nội bộ cơ quan; ngoài ra các đơn vị sử dụng mạng LAN cũng được thực hiện kết nối mạng bên ngoài (mạng Internet) với 100% máy tính được kết nối Internet.

III. PHÁT TRIỂN DỮ LIỆU
a) Các CSDL quốc gia: 

1. Tên CSDL quốc gia: CSDL về nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Địa chỉ truy cập: http://sti.vista.gov.vn/pages/trang-chu.aspx
- Tổng số hồ sơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã được cập nhật tính đến thời điểm báo
cáo 27 trong đó, tổng số hồ sơ được cập nhật từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo 0 

2. Tên CSDL quốc gia: CSDL Thống kê khoa học và công nghệ

- Tổng số hồ sơ (tỉnh Quảng Ngãi) đã được cập nhật tính đến thời điểm báo
cáo 5 trong đó, tổng số hồ sơ được cập nhật từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo 0
b) Các CSDL/HTTT chuyên ngành do tỉnh đầu tư xây dựng, phát triển

1. Tên CSDL/HTTT chuyên ngành: Cổng thông tin khởi nghiệp tỉnhQuảng Ngãi
- Địa chỉ truy cập:https://khoinghiep.quangngai.gov.vn/
- Tổng số hồ sơ đã được cập nhật tính đến thời điểm báo cáo 158 tin bài; 05 văn bản; 06 album ảnh hoạt động và 186 video. trong đó tổng số hồ sơ được cập nhật từ 1/1/2020 đến thời điểm báo cáo 377 tin bài; 03 văn bản; 05 album ảnh hoạt động và 28 video 
IV. CÁC ỨNG DỤNG, DỊCH VỤ
- Công chức, người lao động được trang bị đầy đủ máy vi tính đáp ứng yêu cầu công việc chuyên môn;

- Hệ thống mạng Internet hoạt động ổn định, đáp ứng được yêu cầu khai thác thông tin và ứng dụng CNTT trong toàn Trung tâm. 

- Triển khai, ứng dụng phần mềm Văn phòng điện tử - eOffice; sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành dùng chung.
- Sử dụng phần mềm phục vụ công tác chuyên ngành. 

V. NGUỒN NHÂN LỰC
Hầu hết công chức, viên chức trong các cơ quan đã sử dụng thành thạo các kỹ năng cơ bản về tin học như: soạn thảo văn bản, bảng tính, sử dụng hệ thống điều hành tác nghiệp, sử dụng thư điện tử, tìm kiếm thông tin phục vụ công việc.

Hiện nay số lượng cán bộ lĩnh vực CNTT là 3 người, có trình độ là đại học, kỹ năng ứng dụng CNTT và an toàn thông tin của các cán bộ chuyên trách chỉ ở mức trung bình vì thế cần phải được tham gia, đào tạo, tập huấn và diễn tập về an toàn thông tin mạng.
VI. AN TOÀN THÔNG TIN

Trong quá trình thực hiện công tác giám sát thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có mạng được giám sát để cùng triển khai phối hợp để khắc phục sự cố kịp thời.


Bên cạnh đó, nhiều công tác đảm bảo ATTT đã được triển khai như: phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khắc phục sự cố; tham gia tập huấn về ATTT và giám sát ATTT. Đây là một công tác quan trọng trong việc nhận thức, nâng cao kỹ năng cho các cán bộ kỹ thuật, góp phần trong việc đảm bảo ATTT nói chung cho các hệ thống CNTT tại cơ quan.

Phần II NỘI DUNG KẾ HOẠCH

I. CĂN CỨ LẬP KẾ HOẠCH
Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 10/4/2019 thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 của tỉnh Quảng Ngãi;

Hướng dẫn cụ thể bằng văn bản của Sở Thông tin truyền thông tỉnh Quảng Ngãi.

II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ
- Tăng cường tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động hành chính; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tăng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuẩn hóa mô hình một cửa, tăng cường áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm từng bước hợp lý hóa, cải tiến và minh bạch các quy trình công việc, thủ tục hành chính trong cơ quan.
- Từng bước tin học hóa các thủ tục hành chính kết hợp điện tử hóa các văn bản hành chính thông qua việc sử dụng chữ ký số trong các giao dịch giữa Nhà nước và tổ chức, cá nhân.

IV. NHIỆM VỤ
- Duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin sẵn có, kết hợp đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nhân lực,... tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử của tỉnh, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.
- Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
- Rà soát, sẵn sàng về hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực để kết nối và khai thác các hệ thống thông tin quốc gia do các Bộ, ngành Trung ương triển khai và nguồn lực bảo đảm sự vận hành liên tục, thông suốt của hệ thống Chính quyền điện tử, Trung tâm dữ liệu của Tỉnh.

- Cử công chức tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về quản lý, kỹ thuật về an toàn thông tin.

V. GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến việc triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong công vụ ở một số diễn đàn, hội nghị, tập huấn, họp…

2. Phát triển mô hình kết giữa các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

Gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính. 
3. Giải pháp tài chính

Bảo đảm 1% tổng chi ngân sách tự chủ tại đơn vị để phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan (nếu cần). 

VI. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

Thường xuyên hàng năm thực hiện việc cũng cố, phát triển hệ thống CNTT tại cơ quan làm việc. Ngoài ra, triển khai thực hiện theo từng nội dung Kế hoạch cụ thể ở mỗi thời điểm theo sự chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền.

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Từ nguồn kinh phí thường xuyên hàng năm bố trí trong dự toán kinh phí.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Hành chính – Tổng hợp chủ trì, phối hợp với các phòng, triển khai thực hiện kế hoạch.
IX. DANH MỤC NHIỆM VỤ

Đơn vị tính: triệu đồng

	TT
	Danh mục
nhiệm vụ,
dự án
	Đơn vị
chủ trì/ phối hợp
	Mục tiêu đầu tư
	Thời gian
triển
khai
	Tổng
mức dự
kiến
	Nguồn vốn

	1
	Xây dựng
phần mềm Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	Trung tâm Ứng dụng và Dịch vụ KHCN/ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh
	Quản lý công tác đo lường và chất lượng
	2022
	500
	Ngân sách Tỉnh

	2
	Xây dựng
thư viện số về thông tin KHCN
	
	Quản lý và lưu trữ thông tin KHCN của tỉnh 
	2021
	700
	

	3
	Trang thiết bị vận hành cho hệ thống
	
	Phục vụ cho công tác vận hành mục 1;2
	2022
	600
	

	4
	Chi phí vận hành hàng năm (máy chủ, đường truyền internet, thiết bị mạng, công tác đảm bảo an toàn an nình thông tin ); Chi phí chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng
	
	Thuê thiết bị; hướng dẫn chuyển giao công nghệ
	2022
	300
	

	5
	Thiết bị thông tin tuyên truyền
	
	Phục vụ cho công tác tuyên truyền thông tin KHCN
	2022
	800
	

	6
	Chi phí chuyển giao công nghệ, hướng dẫn sử dụng
	
	
	2021- 2022
	100
	

	Tổng cộng
	3.000
	


